
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Giới thiệu về dự án. 

1.1. Tên dự án: Xây dựng chống úng ngập cục bộ cho một số điểm thuộc khu 
vực nội đô. 

1.2. Chủ đầu tư: Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội. 
1.3. Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố. 
1.4. Địa điểm:  
- Địa điểm: các phường Hai Bà Trưng, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Đống Đa, Thanh 

Xuân, Hoàn Kiếm, Cửa Nam. 

1.5 Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật; các giải pháp thiết kế nhằm sử dụng hiệu quả năng 
lượng, tiết kiệm tài nguyên (nếu có): 

1.5.1 Công trình nâng cao năng lực hồ chứa khu vực trung tâm (đầu tư bổ sung, cải 
tạo các trạm bơm và công trình phụ trợ cho các hồ Thiền Quang, Bảy Mẫu, Ba Mẫu, Linh 
Quang, Văn Chương, Trung Tự): 

- Hồ Bảy Mẫu: 

+ Lắp đặt bổ sung máy bơm công suất 14.400m3/h (4m3/s) thời gian điều tiết 24h thông 
qua vận hành trạm bơm hiện trạng và trạm bơm xây dựng mới của dự án. 

+ Xây dựng nhà trạm bơm diện tích 125m2, một tầng chìm và 1 tầng nổi cạnh vị trí 
trạm bơm hiện trạng, bơm thoát nước vào hạ lưu cống Nam Khang. 

- Hồ Ba Mẫu: 

+ Lắp đặt bổ sung máy bơm công suất 2x900m3/h, đảm bảo thời gian điều tiết 24h 
thông qua vận hành trạm bơm hiện trạng và trạm bơm xây dựng mới của dự án. 

+ Xây dựng nhà trạm bơm diện tích 16,56m2, một tầng chìm và 1 tầng nổi, vị trí gần 
trạm bơm hiện trạng. 

+ Nạo vét bùn hồ. 

- Hồ Thiền Quang: 

+ Lắp đặt bổ sung máy bơm công suất 2x900m3/h đảm bảo thời gian điều tiết 24h thông 
qua vận hành trạm bơm hiện trạng và trạm bơm xây dựng mới của dự án. 

+ Xây dựng nhà trạm bơm diện tích 16,56m2, một tầng chìm và 1 tầng nổi, gần vị trí 
cửa điều tiết ra cống Trần Bình Trọng. 

- Hồ Văn Chương: 



+ Lắp đặt bổ sung máy bơm công suất 1x900m3/h đảm bảo thời gian điều tiết 24h thông 
qua vận hành trạm bơm hiện trạng và trạm bơm xây dựng mới của dự án. 

+ Xây dựng nhà trạm bơm diện tích 16,56m2, một tầng chìm và 1 tầng nổi gần vị trí 
trạm bơm hiện trạng. 

- Hồ Trung Tự (hồ Xã Đàn): 

+ Lắp đặt bổ sung máy bơm công suất 2x900m3/h đảm bảo thời gian điều tiết 24h thông 
qua vận hành trạm bơm hiện trạng và trạm bơm xây dựng mới của dự án. 

+ Xây dựng nhà trạm bơm diện tích 16,56m2, một tầng chìm và 1 tầng nổi, vị trí gần 
trạm bơm hiện trạng. 

- Hồ Linh Quang: 

+ Xây dựng trạm bơm điều tiết công suất 2000m3/h, đảm bảo thời gian điều tiết 24h 
thông qua vận hành trạm bơm xây dựng mới của dự án. 

+ Xây dựng nhà trạm bơm diện tích 16,56m2, một tầng chìm và 1 tầng nổi, vị trí gần 
cửa điều tiết ra mương Trung Tiền. 

1.5.2 Công trình xây dựng hệ thống thoát nước chống úng ngập phố Tông Đản, 
Đinh Tiên Hoàng: 

- Lắp đặt tuyến cống BxH=(1,5x1,5)m L=190m, BxH=(2,0x1,5)m, L=360m từ 
ngã tư Lý Thái Tổ - Trần Nguyên Hãn chạy theo hướng tuyến sẵn có trên phố Lý Thái Tổ 

- Lắp đặt tuyến cống BxH=(2,0x2,0)m L=310m, BxH=2x(2,0x1,5)m L=380m 
trên phố Phan Chu Trinh thay thế cho tuyến cống vòm BxH 

=(0,8x1,1x1,6)m hiện trạng thoát về ga bể Phan Chu Trinh chảy ra sông Kim 
Ngưu, với tổng chiều dài khoảng 1.240m. 

- Lắp đặt tuyến cống mới D1000 L=160m từ ngã tư Lê Lai – Tông Đản thay thế 
tuyến cống D600 hiện trạng đấu nối vào tuyến cống phố Lý Thái Tổ, chiều dài khoảng 
160m. 

- Bổ sung các ga thăm nhằm thuận lợi cho việc duy tu, duy trì hệ thống 
thoát nước. 
1.5.3 Công trình xây dựng hệ thống thoát nước phố Quang Trung, Quán Sứ giải 

quyết chống ngập khu vực phố Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt và khu phố cổ: 
+ Phố Quang Trung: Đầu tư xây dựng các tuyến cống BxH=(2,0x1,5)m L=154m từ 

ngã ba Tràng Thi - Quang Trung đến ngã tư Hai Bà Trưng - Quang Trung, BxH=(2x2)m 
L=1.427m từ ngã tư Hai Bà Trưng - Quang Trung về hồ Bảy Mẫu. 

+ Phố Quán Sứ: Đầu tư xây dựng các tuyến cống BxH=(1,4x1,4)m L=160m, 
BxH=(1,5x1,5)m L=450m từ ngã 4 Quán Sứ - Tràng Thi về tuyến cống trên phố Trần Bình 
Trọng - Nguyễn Du; tuyến cống hộp BxH=(1,2x0,6)m L=130m từ ngã tư Hai Bà Trưng - Phan 
Bội Châu về phố Quán Sứ. 



1.5.4 Công trình xây dựng hệ thống thoát nước khu vực đường Nguyễn Trãi: 
Đầu tư xây dựng các tuyến cống theo quy hoạch phân khu H2-2 bao gồm: 

- Tuyến cống BxH=(1,5x1,25)m L=410m từ Đại học Khoa học Xã hội và Nhân 
văn đến phố Vũ Trọng Phụng; 

- Tuyến cống BxH=(2,2x2,0)m L=410m từ Vũ Trọng Phụng đến phố Chính Kinh; 

- Tuyến cống BxH=(2,5x2,0)m L=310m từ phố Chính Kinh đến ngã ba Cự Lộc; 

- Tuyến cống BxH= (2,5x2,25)m từ ngã ba Cự Lộc đấu vào tuyến cống hộp B2,5m 
đã được đầu tư trong dự án sửa chữa thoát nước năm 2023, kết nối tuyến cống xây dựng 
mới với hệ thống thoát nước hiện trạng trên đường Nguyễn Trãi thoát về sông Tô Lịch giúp 
giải quyết úng ngập cho khu vực 

2. Giới thiệu gói thầu: 

2.1. Tên gói thầu: Gói thầu số 07: Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị; Thỏa 
thuận và Bảo vệ, dịch chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm phục vụ thi công dự án 
và đảm bảo an toàn giao thông.  

2.2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng. 

2.3 Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.  

2.4 Loại hợp đồng: Trọn gói.  

2.5. Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày .  

2.6 Giá gói thầu: Giá gói thầu bao gồm đầy đủ thuế phí theo quy định hiện hành, 
thuế suất thuế GTGT là 10% (Khối lượng và Dự toán (Giá) gói thầu đang được lập tương 
ứng mức thuế VAT là 10%. Để có căn cứ đưa về một mặt bằng đánh giá về tài chính, nhà 
thầu phải lập giá dự thầu chào cụ thể mức thuế VAT 10%. Tại thời điểm thực hiện hợp 
đồng, hai bên sẽ xác định giá trị khối lượng xây dựng hoàn thành tương ứng với mức thuế 
VAT tại thời điểm nghiệm thu, thanh toán). 

3. Thời hạn hoàn thành: tối đa 180 ngày . 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo 
ngày/tuần/tháng. 

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu 
cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn 
thành. 

STT Hạng mục công trình Ngày bắt đầu Ngày hoàn thành 

1 Gói thầu số 07: Thi công  150 ngày  



xây dựng, cung cấp lắp 
đặt thiết bị; Thỏa thuận và 
Bảo vệ, dịch chuyển các 
công trình hạ tầng kỹ 
thuật ngầm phục vụ thi 
công dự án và đảm bảo an 
toàn giao thông 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

1. Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu 

Các tiêu chuẩn để đánh giá từng hạng mục công trình và công trình đạt các yêu cầu 
về chất lượng kỹ thuật trong quá trình thi công cần thiết tuân theo các điều kiện về quản lý 
đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, các quy trình thí nghiệm, các chỉ tiêu kỹ 
thuật, các quy định về thi công và nghiệm thu hiện hành, các tiêu chuẩn sử dụng tại biện 
pháp thi công phải là tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành. 

2. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát 

2.1. Yêu cầu chung về tổ chức kỹ thuật thi công 

Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong 
công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành của 
Việt Nam cũng như phù hợp với các điều kiện riêng của công trình và theo sự chỉ dẫn của 
cán bộ giám sát. Nhà thầu phải tuân thủ và làm đúng các chỉ dẫn của cán bộ giám sát về 
mọi vấn đề có nêu hay không nêu trong hợp đồng. 

Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả 
các hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và trong 
giai đoạn bảo hành, Nhà thầu phải: 

- Quan tâm đầy đủ đến sức khoẻ an toàn của người lao động trên công trường. Đảm 
bảo trật tự an toàn cho công trình không để xảy ra tình trạng nguy hiểm cho người lao động. 

- Bằng mọi biện pháp hợp lý, Nhà thầu phải bảo vệ môi trường ở trong và ngoài công 
trường nhằm tránh gây thiệt hại về tài sản và người ở công trường và khu vực lân cận. 

+ Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật 
liệu và máy móc thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công công trình kể từ ngày khởi công 
công trình đến ngày cấp giấy chứng nhận nghiệm thu bàn giao công trình. 

+ Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào 
đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì Nhà thầu phải tự 
sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình. 

+ Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào thi 
công công trình. 



+ Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn 
hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận. 

+ Cung cấp những cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành nghề có 
kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ của 
Nhà thầu theo hợp đồng. 

+ Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện ở công trường trong thời 
gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình.  

+ Nếu Chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của Nhà thầu mà 
theo ý kiến của Chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực hay 
không thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì Nhà thầu không được phép cho người đó làm việc 
ở công trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt. 

+ Nhà thầu phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài 
công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng hay chết người, Nhà thầu 
phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có. 

+ Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, Nhà thầu 
phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ. 

+ Nhà thầu chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng yêu 
cầu của Chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình. 

2.2. Yêu cầu kỹ thuật thi công  

Nhà thầu phải tuân thủ theo hồ sơ thiết kế được duyệt và các tiêu chuẩn qui chuẩn 
hiện hành. 

2.3.Yêu cầu tổ chức quản lý thi công 

Việc tổ chức quản lý thi công của nhà thầu được thực hiện tuân thủ Nghị định của 
Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các văn bản có liên quan. 

Công trường: 

Chủ đầu tư sẽ chịu trách nhiệm cấp giấy chứng nhận thi công cho các hạng mục như 
trong bản vẽ. Phạm vi công trường cho nhà thầu được chỉ ra trong bản vẽ. Nhà thầu chỉ 
được phép tiến hành các công tác trong phạm vi chỉ ra đó. 

Phạm vi công việc: 

- Phạm vi công việc của nhà thầu: 

+ Chuẩn bị cơ sở để tập kết thiết bị, phương tiện, nhân lực thi công tại hiện trường 
công trình. 

+ Nhà thầu phải tự cung cấp nguyên vật liệu, trang thiết bị, nhiên liệu, dụng cụ và 
các điều kiện bảo đảm thi công khác để thực hiện thi công đúng yêu cầu kỹ thuật, tiến độ 
và chất lượng. 



+ Tiến hành Xây dựng và lắp đặt thiết bị gói thầu theo đúng hồ sơ thiết kế, quy trình, 
quy phạm kỹ thuật đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn trong quá trình thi công. 

+ Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác tham gia thi công trên công trình để thi 
công các phần việc liên quan và chuyển tiếp giữa hai đơn vị nhằm đảm bảo yêu cầu kỹ 
thuật và tiến độ chung của công trình.  

+ Nhà thầu phải lập Hồ sơ thi công và bảo hành công trình theo quy định hiện hành 
của Nhà nước. 

- Khối lượng công việc:  

Khối lượng công việc được nêu chi tiết ở tại bảng tiên lượng - và bản vẽ thiết kế thi 
công kèm theo. 

Hàng rào: 

Nhà thầu phải dựng rào chắn tạm thời khu vực mà nhà thầu đảm nhận thi công theo 
đúng qui định. Việc tập kết vật liệu, máy móc và các thứ khác phục vụ thi công công trình 
chỉ được phép tập kết phía trong hàng rào. Nhà thầu không được thanh toán riêng mà sẽ 
bao gồm trong các hạng mục đã thi công. 

Giao thông công cộng: 

Tất cả các hoạt động cần thiết cho việc thực hiện công tác của Dự án và thi công các 
công tác tạm thời, phù hợp với yêu cầu của hợp đồng sẽ phải đảm bảo không làm cản trở 
một cách không đúng hoặc không cần thiết tới giao thông công cộng trong khu vực Chủ 
đầu tư hoặc bất kỳ bên nào khác quản lý. Nhà thầu sẽ phải đền bù lại cho Chủ đầu tư khi 
có khiếu nại, yêu cầu, kiện cáo, thiệt hại, chi phí phát sinh ngoài hoặc có liên quan đến việc 
này. 

Đường vào công trình: 

Nhà thầu phải chỉ ra được đường vào ra công trình để giám sát của Chủ đầu tư xem 
xét, chấp nhận. Những người không nhiệm vụ không được phép vào công trình. Cổng ra 
vào luôn luôn được kiểm soát chặt chẽ. Chi phí cho đường tạm thi công công trình được 
các nhà thầu chịu thanh toán bao gồm trong giá trúng thầu. 

An ninh công trường: 

Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm về an ninh công trường và sẽ phải trả mọi chi phí 
cho công tác này. Nếu thấy cần thiết phải có thêm bảo vệ cho công trình, giám sát của Chủ 
đầu tư sẽ yêu cầu bằng văn bản và Nhà thầu cũng phải trả lại chi phí đó. 

Nhà thầu phải tuân thủ theo mọi yêu cầu về an ninh của bất cứ chủ sở hữu nào trên 
đất công trình sẽ được thi công. Chi phí bảo vệ Nhà thầu phải chịu. 

Hợp tác tại công trường: 

Tất cả mọi công tác được tiến hành theo phương pháp sao cho thuận tiện đi lại cho mọi 
phương tiện, cho các Nhà thầu, nhân viên của Nhà thầu hoặc của Chủ công trình và bất cứ 
người nào khác có thể được tuyển dụng vào để thực hiện hoặc vận hành công trình.  



Kế hoạch tiến độ công việc: 

Nhà thầu sẽ phải lập chương trình làm việc chi tiết dưới dạng biểu đồ. giám sát của 
Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu sửa đổi chương trình này trong quá trình tiến hành hợp 
đồng. Nhà thầu bất cứ lúc nào cũng phải tiến hành theo chương trình được thông qua mới 
nhất. 

Nhà thầu phải chỉ rõ trong lịch trình rằng các công tác được tiến hành trong giờ hành 
chính hay ngoài giờ hoặc cần thiết phải làm theo ca để hoàn thành công trình. 

Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư báo cáo tuần nêu chi tiết nhân sự, đơn đặt hàng và 
quá trình gửi máy móc, nguyên vật liệu và thiết bị. 

Hạn chế tiếng ồn: 

Nhà thầu phải cố gắng hoặc bằng công tác tạm thời hoặc bằng việc sử dụng các máy 
móc hoặc thiết bị giảm thanh phù hợp để đảm bảo mức độ tiếng ồn do việc tiến hành công 
tác thi công gây ra không vượt mức cho phép. Mức độ tiếng ồn phải phù hợp với tiêu chuẩn 
hiện hành. 

Kiểm soát an toàn giao thông: 

Tất cả các biện pháp cần thiết cho an toàn giao thông trong khi thi công sẽ được 
thực hiện bằng việc lắp dựng, bảo dưỡng các rào chắn, biển báo đường, cờ báo, đèn, vv... 
theo yêu cầu của giám sát của Chủ đầu tư và tuân theo luật pháp giao thông. Rào chắn phải 
chắc và được sơn với màu dễ nhận. Đèn báo được đặt ở trên rào chắn vào buổi đêm và thắp 
sáng cho đến khi trời sáng. 

Đường và khu vực cần được giữ sạch: 

Nhà thầu phải chú ý tuyệt đối với các biện pháp phòng ngừa tối đa để đảm bảo tất 
cả các đường mà Nhà thầu sử dụng hoặc cho mục đích thi công hoặc cho mục đích vận 
chuyển máy móc, nhân công, vật liệu...không bị bẩn do quá trình thi công đó gây nên hoặc 
do việc vận chuyển các vật liệu thừa và trong trường hợp các đường bị bẩn theo ý kiến của 
giám sát của Chủ đầu tư thì Nhà thầu phải tiến hành các biện pháp cần thiết và ngay lập 
tức để dọn với chi phí của Nhà thầu. 

Đền bù thiệt hại đối với tài sản: 

Nhà thầu phải hoàn trả lại tất cả các tài sản của công hay tư bị thiệt hại do công việc 
của Nhà thầu gây ra như công việc tạm thời, máy móc thi công, nhân công, vật liệu hoặc 
vận chuyển cho đến khi trở lại trạng thái ít nhất là như ban đầu. 

Nếu theo ý kiến của giám sát của Chủ đầu tư, Nhà thầu đã không tiến hành các công 
tác hợp lý và nhanh chóng để thực hiện nghĩa vụ của mình trong việc hoàn trả thì giám sát 
của Chủ đầu tư báo cho Nhà thầu bằng văn bản ý kiến của giám sát của Chủ đầu tư, và khi 
đó Chủ đầu tư được quyền tự tiến hành hoàn trả hoặc sắp xếp để đơn vị khác tiến hành 
hoàn trả hoặc thanh toán cho chủ tài sản về những thiệt hại này. 



Việc thanh toán cho nhà thầu sẽ phải trừ đi khoản tiền cho việc hoàn trả trên. Nhà 
thầu sẽ không được thanh toán riêng cho công việc hoàn trả, mà phải chịu hoàn toàn các 
phí tổn của việc đó. 

An toàn: 

Ngay khi bắt đầu tiến hành thi công, Nhà thầu phải trình giám sát của Chủ đầu tư 
bản biện pháp an toàn lao động. Biện pháp này bao gồm cả huấn luyện an toàn cho toàn 
nhân viên, người chỉ huy việc thực hiện gói thầu này. 

Nhà thầu phải có trách nhiệm báo cho giám sát của Chủ đầu tư về các tai nạn xẩy ra 
trong hoặc ngoài hiện trường mà nhà thầu có liên quan trực tiếp, dẫn đến thương tật cho 
bất cứ người nào liên quan trực tiếp đến công trường hoặc bên thứ ba. Đầu tiên thông báo 
được thực hiện bằng lời, sau đó lập biên bản chi tiết trong vòng 24 giờ sau khi tai nạn xẩy 
ra. 

Nhà thầu phải tiến hành các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ cần thiết để đảm bảo 
cho nhân viên hoặc bất cứ người nào khác trong hoặc ngoài công trường khỏi bị hiểm nguy 
do các phương pháp làm việc của Nhà thầu. 

Nhà thầu luôn luôn cung cấp và duy trì tại các vị trí thuận tiện các dụng cụ cứu trợ 
y tế khẩn cấp đầy đủ và phù hợp, dễ lấy trong hoặc xung quanh công trường và đảm bảo 
luôn có đủ đội ngũ nhân viên được đào tạo đúng chuyên ngành để có mặt đúng lúc dù công 
trình được thi công ở bất cứ nơi nào. 

Nhà thầu sẽ không được thanh toán riêng cho phần đảm bảo an toàn lao động mà sẽ 
được thanh toán trong mục tương tự trong giá dự thầu. 

Thiết bị thi công: 

Nhà thầu phải cung cấp, vận hành, duy trì và đưa dời khỏi công trường tất cả các 
loại máy thi công phù hợp. Đặc biệt Nhà thầu phải cung cấp các thiết bị chỉ ra tại phụ lục 
của Hướng dẫn Nhà thầu. Nhà thầu không được sử dụng các loại máy móc thiết bị làm hư 
hại mặt đường mà phải dùng các loại máy móc và các thiết bị chạy bằng bánh lốp để thi 
công các hạng mục công việc của hợp đồng; 

Nhà thầu không được di chuyển máy móc thi công khỏi công trường trừ khi có văn 
bản phê duyệt của giám sát của Chủ đầu tư. Giám sát của Chủ đầu tư có thể yêu cầu các 
nhà thầu để lại một số máy thi công lại trong thời gian bảo hành; 

Tất cả các chi phí liên quan đến việc vận hành, bảo dưỡng, khấu hao và dời chuyển 
các máy móc thi công phải được tính trong giá dự thầu; 

Nhật ký công trình: 

Nhà thầu phải có nhật ký công trình cho từng công việc, hạng mục, có ảnh chụp các 
công việc và được xếp sắp đúng thứ tự thực hiện để nộp cho Chủ đầu tư. Trong nhật ký 
được ghi đầy đủ nội dung như: ngày tháng bắt đầu thực hiện, ngày tháng hoàn thành, các 
ý kiến nhận xét về chất lượng cho từng công đoạn. 

Bản vẽ: 



 Bản vẽ hoàn công: Nhà thầu phải chuẩn bị các bản vẽ hoàn công đối với các hạng 
mục công việc đã được hoàn thành. Những bản vẽ này có thể được chuẩn bị từ những bản 
vẽ thi công kết hợp với những thay đổi được phép đã được thực hiện trong quá trình thi 
công, trên cơ sở đúng hiện trạng thi công. Hình thức của bản vẽ hoàn công sẽ được giám 
sát của Chủ đầu tư phê duyệt. 

Trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi nhận được chứng chỉ nghiệm thu, nhà thầu 
sẽ nộp cho cả Chủ đầu tư một bộ bản vẽ hoàn công mà bản vẽ này phải được soát lại kỹ 
càng và cập nhật mới nhất về công trình lâu dài đã thi công thực tế. 

Nhà thầu không được thanh toán riêng cho phần này mà đã được tính trong giá dự thầu. 

Báo cáo tiến độ: 

Chủ đầu tư sẽ qui định thời gian, trước ngày đó hàng tháng, Nhà thầu phải nộp bản 
copy báo cáo tiến độ theo mẫu cho Chủ đầu tư, chi tiết tiến độ công việc đã được hoàn 
thành trong tháng trước. Báo cáo sẽ bao gồm nội dung sau: 

- Mô tả chung các công việc đã được thực hiện trong suốt thời gian làm báo cáo và 
những vấn đề đáng chú ý đã gặp phải. 

- Số phần trăm của hạng mục công việc chính đã hoàn thành so với biểu đồ tiến độ 
tính đến cuối giai đoạn báo cáo, giải trình sự khác biệt giữa tiến độ thực hiện và biểu đồ. 

- Số lượng và tỉ lệ phần trăm các hạng mục công việc chính đã hoàn thành so với 
biểu đồ tiến độ thi công trong tháng với những giải trình phù hợp sự khác biệt giữa tiến độ 
thực hiện và biểu đồ tiến độ, biện pháp khắc phục. 

- Danh sách nhân công được sử dụng thực hiện công việc đó. 

- Bản kiểm kê tổng số các loại vật liệu xây dựng chủ yếu đã dùng trong thời gian 
làm báo cáo, số lượng vật liệu đã chuyển đến công trình và số còn lại tính đến thời điểm 
báo cáo. 

- Bản kiểm kê các thiết bị máy móc, thực trạng của chúng, thời gian để phục hồi lại 
hoạt động nếu chúng phải sửa chữa. 

- Mô tả chung về thời tiết, lượng mưa và nhiệt độ mỗi ngày. 

- Báo cáo về hiệu quả việc thực hiện chương trình an toàn và danh sách các tai nạn 
phải đi bệnh viện hay gây tử vong đối với bất cứ ai. Một danh sách các tai nạn mà trong đó 
thiết bị bị phá hỏng một phần hoặc phá hỏng toàn bộ và bất cứ vụ cháy nào xẩy ra. 

- Một báo cáo về hiệu quả của việc bảo vệ công trường và danh sách các vật tư, 
thiết bị bị mất. 

- Một danh sách các yêu cầu của Nhà thầu: số lượng yêu cầu và thời gian yêu cầu 
trong thời gian làm báo cáo. 

Lịch công tác tuần: 



Vào mỗi ngày thứ 6 hàng tuần, nhà thầu phải nộp 2 bản copy kế hoạch thi công hàng 
tuần đối với các công việc đã được hoàn thành trong thời gian cuối tuần. Kế hoạch thi công 
được làm theo mẫu được phê duyệt của giám sát của Chủ đầu tư và phải kèm theo những 
lời thuyết minh phù hợp để đánh giá các hạng mục công việc chủ yếu như đào đất, cốt thép, 
bê tông. 

Họp tiến độ: 

Giám sát của Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ tổ chức họp một tuần một lần do hai bên 
thoả thuận về thời gian. Mục đích của cuộc họp này là để thảo luận về tiến độ đạt được, 
công việc đề ra cho tuần tiếp đó và những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động 
hiện tại. Chủ đầu tư có thể tham dự các cuộc họp hoặc tổ chức các cuộc họp riêng. 

Kiểm tra thiết bị và nguyên vật liệu: 

Nguyên vật liệu, máy móc và thiết bị do Nhà thầu mua được hoàn trả theo hợp đồng 
sẽ phải được kiểm tra, xem xét và thử nghiệm vào bất cứ lúc nào và trong bất cứ tình trạng 
nào cả trong và ngoài hiện trường. Chỉ những nguyên vật liệu được xác định dành để thực 
hiện dự án và đã được giám sát của Chủ đầu tư thông qua mới được đưa đến thực địa và 
khi không được sự đồng ý của giám sát của Chủ đầu tư, Nhà thầu không được di chuyển 
từng bộ phận hoặc cả máy móc ở đó. 

Dự trữ vật liệu: 

Yêu cầu Nhà thầu phải luôn luôn dự trữ vật liệu và máy móc xây dựng đủ cho các 
hoạt động thi công của Nhà thầu. Việc Nhà thầu không dự trữ được vật liệu được coi là rủi 
ro của Nhà thầu. Giám sát của Chủ đầu tư sẽ không xem xét bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu 
nào đối với việc kéo dài thêm thời gian do những khó khăn của việc mua vật liệu hoặc thiết 
bị ngoài khả năng của Nhà thầu. Nhà thầu phải nộp báo cáo hàng tháng giải trình rõ số vật 
liệu còn lại mua theo tiền của hợp đồng và sẽ được hoàn trả lại theo hợp đồng cùng với số 
vật liệu sử dụng cho công tác thi công trong tháng đó. 

Hoàn trả lại những bề mặt bị hư hỏng trong quá trình thi công: 

Nhà thầu phải giới hạn công tác trong phậm vi chỉ ra trong bản vẽ. Nhà thầu phải 
hoàn trả lại bề mặt đường bị hư hỏng, kể cả khu vực bên ngoài phạm vi thi công đã được 
chỉ định bị hư hại do các hoạt động của Nhà thầu theo đúng hiện trạng ban đầu với chi phí 
của Nhà thầu. 

Việc thanh toán cho phần hoàn trả lại các bề mặt bị hư hỏng nằm trong phạm vi khu 
vực làm việc sẽ được trả cho Nhà thầu nếu được giám sát của Chủ đầu tư chấp thuận theo 
các khoản chi phí tương ứng trong bảng giá dự thầu. 

Biển báo công trường: 

Nhà thầu phải cung cấp và lắp dựng ít nhất là 01 biển báo cho khu vực công trường bằng 
tiếng Việt, nội dung do thoả thuận với giám sát của Chủ đầu tư. 

Biển làm bằng tôn tráng kẽm. Chữ và viền mầu đen trên nền vàng được đặt ở vị trí 
phù hợp, chân chôn bằng móng xi măng. Sơn đươc dùng là loại không mầu do nắng. 



Nhà thầu phải có trách nhiệm sửa chữa và bảo dưỡng các biển báo cho đến khi hoàn 
thiện mọi công tác. 

Vị trí và việc đặt biển do giám sát của Chủ đầu tư hướng dẫn. 

Nhà thầu không được thanh toán trực tiếp cho phần này mà sẽ được thanh toán gộp 
cùng với các hạng mục khác trong bảng giá dự thầu. 

Phương tiện cấp cứu: 

Nhà thầu có trách nhiệm bảo đảm các dịch vụ sơ cứu cho nhân viên và công nhân, 
những nhân viên của Chủ đầu tư hay bất cứ người nào làm việc dưới sự điều hành của giám 
sát của Chủ đầu tư. Các dịch vụ cấp cứu phải được cung cấp miễn phí đối với tất cả các 
nhân viên. Nhà thầu phải chuẩn bị xe cứu thương để chở những trường hợp bị thương nặng 
đến bệnh viện gần nhất trong thành phố. 

Tất cả các chi phí liên quan đến việc hoạt động và cung cấp các phương tiện cứu 
thương sẽ không được thanh toán riêng mà sẽ góp cùng với các hạng mục khác trong bảng 
giá dự thầu. 

Thoát nước và vệ sinh: 

Nhà thầu sẽ phải cung cấp, duy trì và dỡ bỏ hệ thống và các thiết bị thoát nước và 
vệ sinh cho người lao động của Nhà thầu trên công trường. Nhà thầu đề xuất kế hoạch và 
kế hoạch đó phải được giám sát của Chủ đầu tư phê duyệt. Các thiết bị cho rác thải và vệ 
sinh phải được duy trì sạch sẽ theo yêu cầu của giám sát của Chủ đầu tư. 

Nhà thầu không được thanh toán riêng cho phần này mà sẽ được thanh toán trong 
bảng giá dự thầu. 

Yêu cầu kỹ thuật công trình: 

Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng trình tự các yêu cầu kỹ thuật đã 
được chỉ ra trong các bản vẽ thi công và các qui phạm thi công hiện hành của Nhà nước. 

Các yêu cầu về vật tư, về kỹ thuật không thể hiện trong bản vẽ thì phải trao đổi với 
Chủ đầu tư và sẽ thực hiện theo các tiêu chuẩn đã nêu trong Hồ sơ mời thầu và các tiêu 
chuẩn hiện hành của Việt Nam. 

Vật liệu trước khi đem sử dụng cho công trình phải được kiểm tra và được Chủ đầu 
tư chấp nhận. 

Đảm bảo chất lượng  

- Nhà thầu phải đảm bảo chất lượng của mọi công tác liên quan tới công trình. Bắt 
đầu từ công tác chuẩn bị mặt bằng, trắc địa công trình, độ chính xác của các kích thước xây 
dựng, chất lượng vật liệu xây dựng và hoàn thiện công trình, chất lượng gia công sẵn ... 
Toàn bộ chất lượng các công việc này được đảm bảo bằng các chứng chỉ của nhà sản xuất, 
chứng chỉ thí nghiệm, chứng chỉ nghiệm thu, bản vẽ hoàn công sẽ được nêu chi tiết dưới 
đây. 



- Nhà thầu phải làm tốt công tác thí nghiệm và đảm bảo chất lượng với các vật tư 
cần thiết. Mọi nhận xét về chất lượng công trình phải được ghi đầy đủ vào nhật ký theo dõi 
công trình. 

- Nhà thầu không được phép tự ý thay đổi các loại vật liệu và quy cách kỹ thuật nêu 
trong bản thiết kế và Hồ sơ mời thầu cũng như đã đưa ra trong bảng giá dự thầu. Mọi thay 
đổi phải phải được sự chấp thuận của cơ quan thiết kế và Chủ đầu tư bằng văn bản chính 
thức. 

- Đối với các phần công việc khuất, phải có biện pháp nghiệm thu kỹ thuật, chất 
lượng, khối lượng và phải được giám sát thi công cho phép tiến hành che khuất.   

- Các vật liệu sử dụng cho công trình này phải tuân theo các tiêu chuẩn và yêu cầu 
kỹ thuật hiện hành của Nhà nước. 

Tiến độ thi công  

Cùng với việc đàm phán ký hợp đồng giao thầu xây dựng. Nhà thầu phải trình Chủ 
đầu tư tiến độ thi công chi tiết cho từng loại công việc. Dựa trên cơ sở đó bên Chủ đầu tư 
bổ sung thêm các điều kiện của mình. Sau đó hai bên cùng thống nhất và phê duyệt tiến độ 
và coi đó là căn cư pháp lý để thực hiện tiến độ thi công công trình. 

Điện nước cho thi công và hạ tầng kỹ thuật khác  

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho thi công (đường thi công, chỗ ở cho CBCNV tại 
công trường, điện, nước thi công ...) thuộc trách nhiệm và chi phí của Nhà thầu. 

- Nhà thầu chịu trách nhiệm về đường phục vụ thi công, giấy phép cho các loại xe, 
máy và các vấn đề liên quan khác.  

- Nhà thầu phải chịu mọi khoản chi phí để được phép đi qua đặc biệt hoặc tạm thời 
đến công trường. Nhà thầu cũng phải tự đài thọ khoản chi để có thêm điều kiện thuận lợi 
ở ngoài công trường cần thiết phục vụ công trình.     

- Nhà thầu phải tự khai thác nguồn điện, nguồn nước phục vụ cho việc thi công của 
mình. Trường hợp Chủ đầu tư cung cấp nguồn điện, nguồn nước thì Nhà thầu phải chịu 
các chi phí về đấu nối và chi phí sử dụng điện, nước cho thi công. 

- Việc triển khai điện nước phục vụ thi công phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Mọi tai 
nạn có liên quan Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.    

- Hàng rào tạm, bao che, bảng hiệu nhằm đảm bảo an ninh, an toàn lao động, vệ sinh 
môi trường và mỹ quan khu vực. 

- Chi phí làm những phần việc trên là do Nhà thầu chịu. Nhà thầu phải có thiết kế 
tính toán chính xác cho kết cấu, vật liệu của hàng rào và bao che. 

- Nhà thầu không được quảng cáo trên hàng rào, bao che và các bảng hiệu khi chưa 
được phép của cơ quan có thẩm quyền. 

An toàn lao động, Bảo vệ môi trường 



Trong suốt thời kỳ thi công, hoàn thiện công trình và sửa chữa sai sót, Nhà thầu 
phải:  

- Tự chịu trách nhiệm về an toàn của tất cả mọi người có mặt trên công trường, thực 
hiện, bảo vệ công trường (chừng nào công trường còn ở dưới sự kiểm soát của Nhà thầu) 
và công trình (chừng nào công trình chưa được hoàn thiện hoặc chưa giao cho chủ công 
trình) an toàn;  

- Cung cấp và bảo quản bằng chi phí của Nhà thầu tất cả các hệ thống đèn bảo vệ, 
hàng rào, hệ thống báo động và canh gác ở những nơi ra vào những lúc cần thiết hoặc do 
kỹ sư hoặc bất kỳ nhà chức trách có thẩm quyền nào yêu cầu nhằm bảo vệ công trình hoặc 
vì lý do an toàn và tiện lợi cho công chúng hoặc những người khác;  

- Tiến hành những biện pháp hợp lý nhằm bảo vệ môi trường ở trong và ngoài công 
trường, tránh gây thiệt hại hoặc làm phiền hà đến người hoặc tài sản của công hoặc những 
người khác làm ô nhiễm, làm ồn ào hoặc những nguyên nhân khác do kết quả của phương 
thức hoạt động của mình gây ra. 

- Nhà thầu phải đưa ra trong Hồ sơ dự thầu của mình các biện pháp an toàn lao động 
trong suốt quá trình thi công và biện pháp khắc phục khi có sự cố xảy ra. Trong đó cần nêu 
rõ biện pháp an toàn lao động trong từng loại công việc, biện pháp an toàn cho các khu vực 
có mạng điện nước và các xe, máy của Nhà thầu đi qua. Nhà thầu phải thực hiện tất cả các 
biện pháp phòng ngừa hợp lý nhằm tránh những tác hại đến môi trường sống và môi trường 
làm việc. Những biện pháp phòng ngừa gồm:   

- Chuẩn bị các phương tiện vệ sinh công cộng nhằm ngăn ngừa sự ô nhiễm về sinh 
thái hoặc ô nhiễm về công nghiệp tại hiện trường. 

- Nghiêm cấm việc làm ảnh hưởng hoặc phá hoại cây cối xung quanh công trường. 

- Có biện pháp hạn chế khí thải, khói của thiết bị và các hoạt động khác tại công 
truờng. 

- Không gây tiếng động khó chịu hoặc quá mức. 

Nếu Chủ đầu tư thấy các biện pháp phòng ngừa của Nhà thầu vẫn chưa thích hợp 
thì Nhà thầu phải tuân thủ biện pháp chỉ đạo của Chủ đầu tư 

Công trình hiện có, công trình công cộng và kế cận  

- Toàn bộ hoạt động để hoàn thành xây dựng công trình và sửa chữa sai sót phải 
đảm bảo không làm hư hỏng các công trình hiện có, công trình công cộng và công trình kế 
cận. 

- Mọi sự cố xảy ra, Nhà thầu đều phải tự xử lý bằng kinh phí của mình và vẫn phải 
đảm bảo tiến độ thi công đã thoả thuận.    

Sửa chữa hư hỏng và sai sót  

Trong quá trình Xây dựng, Chủ đầu tư có quyền ra lệnh bằng văn bản yêu cầu Nhà 
thầu sửa chữa những hư hỏng sai sót sau: 



- Đưa ra khỏi công trường bất kỳ loại vật tư nào không tuân theo các văn bản hợp 
đồng và thay thế bằng loại phù hợp. 

- Dỡ bỏ và làm lại cho đúng bất kỳ phần việc nào chưa đáp ứng được yêu cầu kỹ 
thuật và chất lượng.  

- Toàn bộ chi phí cho việc sửa chữa do Nhà thầu chịu. 

Bảo hành và sửa chữa khuyết tật  

- Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành công trình theo quy định hiện hành của Nhà 
nước. 

- Bằng kinh phí của mình Nhà thầu phải sửa chữa những khuyết tật của công trình 
do lỗi của mình trong suốt thời gian bảo hành công trình.  

- Nếu Nhà thầu không thực hiện những công việc được nêu trên chậm nhất sau 15 
ngày kể từ khi Chủ đầu tư thông báo bằng văn bản thì Chủ đầu tư có quyền thuê Nhà thầu 
khác thực hiện, mọi chi phí cho công việc đó sẽ do Nhà thầu chịu. 

Giải tỏa công trường sau khi hoàn thành 

Sau khi bàn giao công trình, nhà thầu phải thanh lý hoặc di chuyển hết tài sản của 
mình ra khỏi khu vực xây dựng công trình và trả lại đất mượn hoặc thuê tạm để phục vụ 
thi công theo quy định của hợp đồng, chịu trách nhiệm theo dõi, sửa chữa các hư hỏng của 
công trình cho đến khi hết thời hạn bảo hành công trình. 

3. Yêu cầu về chủng loại vật tư, chất lượng vật tư, thiết bị 

Tất cả các loại vật tư, vật liệu đưa vào thi công và lắp đặt cho công trình phải có 
nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Yêu cầu phải có chứng 
nhận nguồn gốc xuất xứ của các loại vật tư, vật liệu. Vật tư phải được phân tích rõ các tiêu 
chuẩn đáp ứng yêu cầu của E-HSMT và tiêu chuẩn/quy chuẩn hiện hành phù hợp với công 
trình. Các thiết bị phục vụ thi công phải là những thiết bị tốt, có công suất phù hợp và được 
kiểm nghiệm theo định kỳ. Chủng loại vật tư, vật liệu phải tuân thủ theo đúng hồ sơ thiết 
kế quy định và theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, được nghiệm thu và thử nghiệm 
theo quy phạm quy định.  

Các vật tư, máy móc, thiết bị lắp đặt cho công trình phải đảm bảo mới 100%, chưa 
từng qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất, đã đưa vào tất cả các cải tiến về thiết kế và vật 
liệu, đáp ứng theo yêu cầu của thiết kế và tuân theo các tiêu chuẩn kỹ thuật. 

- Yêu cầu về tính hợp lệ của hàng hóa, thiết bị: 

+ Bảng liệt kê chi tiết danh mục hàng hóa phù hợp với yêu cầu nêu tại Chương V 
với đầy đủ thông số kỹ thuật, xuất xứ, thương hiệu, mã hiệu, nhãn mác, hãng sản xuất. 

+ Các hàng hóa chào thầu phải mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện, đóng gói theo 
tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

+ Tất cả các hàng hóa tại Phạm vi cung cấp phải có catalogue, tài liệu kỹ thuật để 
chứng minh tính đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật tại Chương V. 



+ Cam kết cung cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và Giấy chứng nhận chất lượng 
hàng hóa (CQ) đối với các hàng hóa nhập khẩu. Riêng đối với hàng sản xuất trong nước 
có giấy chứng nhận xuất xưởng hoặc Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa. 

- Yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa, thiết bị: Yêu cầu kỹ thuật của thiết 

bị mô tả dưới đây chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. 

Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, cataloge khác miễn 

là nhà thầu chứng minh cho Chủ đầu tư thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm sự tương 

đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định. 

STT TÊN THIẾT BỊ THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

I 
CẢI TẠO TRẠM 
BƠM HỒ THIỀN 
QUANG 

 

- 
02 bơm công suất 
900m3/h 

Máy bơm chìm trục đứng   (bao gồm cả ống trụ thả bơm) có 
thông số: 
Lưu lượng: Q = 1200m3/h 
Cột áp: H=5,5mH20 
Dữ liệu bơm: 
- Máy  bơm chìm  
- Vận tốc: 980v/p 
- Công suất trục: 23kW 
- Hiệu suất 78% 
- NPSHr=3.4m 
- Lưu lượng min: 800m3/h 
- Cột áp Max: 8m 
- Lưu lượng Max: 1420m3/h 
- Cột áp Min: 3m 
Vật liệu chế tạo: 
- Miệng hút chuông: FC250 
- Vỏ bơm: FC250 
- Vòng mòn: SUS304 
- Trục: S420J 
- Bánh quay: SCS13 
Chất lỏng bơm: 
- Chất lỏng: nước sông, hồ 
- Nhiệt độ: <=40 độ 
Bánh quay 



- Đường kính: 390mm 
- Kiểu bánh quay: kiểu hở 
- Kết cấu bánh quay: lá cánh đúc liền 
- Làm kín trục: Vòng kín cơ khí 
Động cơ: 
- Công suất: 30kw 
- Điện áp: 380V 
- Tần số 50Hz 
- Truyền động: Trực tiếp 

  
Song chắn rác thủ 
công BxH = 3x2m 

 Vật liệu chế tạo: 
- Khung lưới: SS400 – sơn phủ Epoxy 
- Vật liệu lưới: SS400 – sơn phủ Epoxy 
- Xương lưới: thép tấm kích thước 30x150x6mm  
- Khe hở lưới: 50x150mm 
- Bulong, đai ốc: SS400 

- Tủ điện điều khiển 

 * Vỏ tủ: 
Vỏ tủ điện: 
- KT dự kiến: C1400xR800xS400mm 
- Tủ trong nhà, đặt sàn, 2 lớp cánh, form 2B 
- Độ dày tôn 2mm 
- Sơn tĩnh điện Ral 7035 
* Thiết bị chính: 
- MCCB 3P 100A 42kA 
- MCB 2P 10A 6kA 
- Tiếp điểm phụ MCB 
- Contactor 3P 100A 220VAC 
- Rơ le bảo vệ điện áp 
- Rơ le bảo vệ chạm đất 
- Rơ le bảo vệ quá dòng 
- Biến dòng 200/5A CCX 0.5 
- Đồng hồ đa chức năng  
- Đèn báo pha 
- Cầu chì 2A 
* Khởi động trực tiếp động cơ 380VAC 30Kw 
- Contactor 3P 85A 220VAC 
- Rơ le nhiệt 54-75A 
- Đồng hồ đo nhiệt độ 1 kênh 



- Nút nhấn kèm đèn On Off 
- Nút nhấn reset, thử đèn, dừng khẩn cấp, dừng còi 
- Chuông báo sự cố gắn cánh tủ 
- Đèn báo lỗi 10 ô vuông 
- Chuyển mạch 3 vị trí 
- Đèn xoay báo sự cố gắn nóc tủ 
- Rơ le trung gian 
- Rơ le thời gian 
- Bộ đếm thời gian chạy 
- Rơ le bảo vệ dòng dò 
- ZCT 
- Rơ le bao vệ mực nước thấp (Bao gồm bộ điện cực kèm phụ 
kiện). 
- Role bảo vệ nước vào động cơ (không bao gồm điện cực) 
* Thanh cái mạ thiếc & phụ kiện: 
- Đồng thanh cái chính 
- Thanh Cái đồng trung tính 
- Thanh Cái đồng tiếp địa 
- Đồng thanh cái nhánh 100A 
- Công tắc hành trình + đèn chiếu sáng 
- Cảm biến nhiệt + điện trở sấy 
- Cảm biến nhiệt + 02 quạt làm mát 
- Khối đấu dây 1P 15A 250VAC 
- Sứ đỡ thanh cái 500V 
- Dây điện CV 2,5mm2 
- Dây điện CV 1,5mm2 
- Dây cáp động lực  
- Phụ kiện lắp đặt 

II 
XÂY DỰNG TRẠM 
BƠM HỒ BẢY 
MẪU 

  

- 
Máy bơm công suất 
3600m3/h 

Máy bơm chìm trục đứng (bao gồm cả ống trụ thả bơm) có thông 
số: 
- Lưu lượng: Q = 3600m3/h 
- Cột áp: H=5,5mH20 
Dữ liệu bơm: 
- Máy  bơm chìm  



- Vận tốc: 735v/p 
- Hiệu suất 78% 
- NPSHr=7.1m 
- Lưu lượng min: 3080m3/h 
- Cột áp Max: 6.4m 
- Lưu lượng Max: 4600m3/h 
- Cột áp Min: 2.5m 
Vật liệu chế tạo: 
- Miệng hút chuông: FC250 
- Ống hướng dòng: FC250 
- Vòng mòn: SUS304 
- Trục: S420J 
- Bánh quay: SCS13 
- Ống đứng: SS400 
- Thân xả: SS400 
Chất lỏng bơm: 
- Chất lỏng: nước sông, hồ 
- Nhiệt độ: <=40 độ 
Bánh quay 
- Đường kính: 556mm 
- Kiểu bánh quay: kiểu hở 
- Kết cấu bánh quay: lá cánh đúc liền 
Ống trụ: 
- Đường kính: 
- Vật liệu chế tạo: SS400  
Động cơ: 
- Công suất: 90kw 
- Điện áp: 380V 
- Tần số 50Hz 
- Truyền động: Trực tiếp 

- 
Song chắn rác thủ 
công BxH = 3x6m 

 Vật liệu chế tạo: 
- Khung lưới: SS400 – sơn phủ Epoxy 
- Vật liệu lưới: SS400 – sơn phủ Epoxy 
- Xương lưới: thép tấm kích thước 30x150x6mm  
- Khe hở lưới: 50x150mm 
Bulong, đai ốc: SS400 



- 
Trạm biến áp 500 
KVA 

* Kiểu: Trạm trụ 
a. Trụ đỡ: 
Khung vỏ tủ C2400*R1600*S1400mm, sơn tĩnh điện màu ghi 
sáng. 
+ Tôn khung chính 3mm 
+ Mặt nóc, đế 12mm 
+ Cánh, khung đỡ thiết bị: 1.5-2mm 
+ Hộp chụp cực, máng cáp trung hạ thế 1.5-2mm 
b. Tủ trung thế: 
- Tủ trung thế không mở rộng, cấu hình 3 ngăn: CCF24kV 
- Hai ngăn cầu dao phụ tải LBS 24kV-630A-21kA/3s. 
- Một ngăn cầu dao phụ tải kết hợp bệ đỡ chì 24kV200A 
- Cầu chì 24kV 31.5A 
- Cảm biến nhiệt + điện trở sấy 
- Bộ cảnh báo sự cố đầu cáp 
c. Máy biến áp 
- Máy biến áp dầu kiểu hở sứ thường 560kVA 22/0.4kV tổ 
đấu dây Dyn11 TC 96 
d. Tủ hạ thế 800A 
Thanh cái mạ thiếc 
- Đồng thanh cái 3P+50%N+25%E 
- Đồng thanh cái trung tính 
- Đồng thanh cái tiếp địa 
- Dây nhị thứ 
Ngăn chống tổn thất 
- Công tơ điện 3 pha 
- Biến dòng 800/5A 
Đầu vào 
- MCCB 3P 800A 65kA 
- Biến dòng 800/5A 
- Đồng hồ Ampe 800/5A 
- Đồng hồ Volt 0-500V 
- Chuyển mạch Volt 7 vị trí 
- Đèn báo pha 
- Cầu chì 2A + đế 
Đầu ra 
- MCCB 3P 200A 42kA 



- Chống sét van 
- Phụ kiện lắp đặt 
e. Tủ tụ bù 200kVAr 
Thanh cái mạ thiếc 
- Đồng thanh cái 3P+25%E 
- Đồng thanh cái tiếp địa 
- Quạt làm mát 
- Cảm biến nhiệt độ 
- Dây nhị thứ 
Thiết bị chính 
- MCCB 3P 400A 42kA 
- MCCB 3P 100A 22kA 
- Contactor 3P 100A 220VAC 
- Tụ bù 440V 50kVAr (tụ khô) 
- Cáp đấu nối tụ bù 
- Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp 
- Phụ kiện lắp đặt 
f. Phụ kiện đấu nối trạm 
- Đầu cáp Elbow 24kV 3x50mm2 
- Đầu cáp co nguội 24kV 3x50mm2 
- Cáp 24kV từ ngăn trung thế ra MBA  
- Cáp 0.4kV từ MBA ra tủ tổng 
- Cáp 0.4kV trung tính MBA  
- Cáp tiếp địa máy biến áp 
- Cáp tiếp địa trạm 

- Tủ điện điều khiển 

 * Vỏ tủ điện: 
- KT dự kiến: C2000xR800xS800mm 
- Tủ trong nhà, đặt sàn, 2 lớp cánh, form 2B 
- Độ dày tôn 2mm 
- Sơn tĩnh điện Ral 7035 
* Thiết bị chính 
- MCCB 3P 200A 42kA 
- MCCB 3P 30A 42kA 
- MCB 2P 10A 6kA 
- Tiếp điểm phụ MCB 
- Contactor 3P 225A 220VAC 
- Rơ le bảo vệ điện áp 



- Rơ le bảo vệ chạm đất 
- Rơ le bảo vệ quá dòng 
- Biến dòng 200/5A CCX 0.5 
- Đồng hồ đa chức năng  
- Đèn báo pha 
- Cầu chì 2A 
* Khởi động cuộn kháng động cơ 380VAC 90kW 
- Cuộn kháng khởi động động cơ 90kW 
- Contactor 3P 225A 220VAC 
- Nút nhấn kèm đèn On Off 
- Đồng hồ đo nhiệt độ 1 kênh 
- Nút nhấn reset, thử đèn, dừng khẩn cấp, dừng còi 
- Chuông báo sự cố gắn cánh tủ 
- Đèn báo lỗi 10 ô vuông 
- Chuyển mạch 3 vị trí 
- Đèn xoay báo sự cố gắn nóc tủ 
- Rơ le trung gian 
- Rơ le thời gian 
- Bộ đếm thời gian chạy 
- Rơ le bảo vệ dòng dò 
- ZCT 
- Rơ le bao vệ mực nước thấp (Bao gồm bộ điện cực kèm phụ 
kiện). 
- Role bảo vệ nước vào động cơ (không bao gồm điện cực) 
* Thanh cái mạ thiếc & phụ kiện 
- Đồng thanh cái chính 
- Thanh Cái đồng trung tính 
- Thanh Cái đồng tiếp địa 
- Đồng thanh cái nhánh 200A 
- Công tắc hành trình + đèn chiếu sáng 
- Cảm biến nhiệt + điện trở sấy 
- Cảm biến nhiệt + 02 quạt làm mát 
- Khối đấu dây 1P 15A 250VAC 
- Sứ đỡ thanh cái 500V 
- Dây điện CV 2,5mm2 
- Dây điện CV 1,5mm2 
- Dây cáp động lực  



- Phụ kiện lắp đặt 

III 
CẢI TẠO TRẠM 
BƠM HỒ BA MẪU 

  

- 
Lắp đặt bổ sung 02 
bơm công suất 
900m3/h 

Máy bơm chìm trục đứng (bao gồm cả ống trụ thả bơm) có thông 
số: 
Lưu lượng: Q = 1200m3/h 
Cột áp: H=5,5mH20 
Dữ liệu bơm: 
- Máy  bơm chìm  
- Vận tốc: 980v/p 
- Công suất trục: 23kW 
- Hiệu suất 78% 
- NPSHr=3.4m 
- Lưu lượng min: 800m3/h 
- Cột áp Max: 8m 
- Lưu lượng Max: 1420m3/h 
- Cột áp Min: 3m 
Vật liệu chế tạo: 
- Miệng hút chuông: FC250 
- Vỏ bơm: FC250 
- Vòng mòn: SUS304 
- Trục: S420J 
- Bánh quay: SCS13 
Chất lỏng bơm: 
- Chất lỏng: nước sông, hồ 
- Nhiệt độ: <=40 độ 
Bánh quay 
- Đường kính: 390mm 
- Kiểu bánh quay: kiểu hở 
- Kết cấu bánh quay: lá cánh đúc liền 
- Làm kín trục: Vòng kín cơ khí 
Động cơ: 
- Công suất: 30kw 
- Điện áp: 380V 
- Tần số 50Hz 
- Truyền động: Trực tiếp 



- 
Song chắn rác thủ 
công BxH = 3x2m 

 Vật liệu chế tạo: 
- Khung lưới: SS400 – sơn phủ Epoxy 
- Vật liệu lưới: SS400 – sơn phủ Epoxy 
- Xương lưới: thép tấm kích thước 30x150x6mm  
- Khe hở lưới: 50x150mm 
- Bulong, đai ốc: SS400 

- 
Cửa phai 
BxH=1,5x1,5 

 Vật liệu chế tạo: 
- Cánh phai: SS400 – sơn phủ Epoxy 
- Khung phai: 22400– sơn phủ Epoxy 
- Trục Vít me nâng: SS400– sơn phủ Epoxy 
- Gối đỡ: SS400– sơn phủ Epoxy 
- Gioăng chắn: EPDM 
- Bulong, đai ốc: SS400 
Vận hành 
- Động cơ: 2.2 kW/380V/3pha/50Hz 
Vận hành: thủ công 

- Tủ điện điều khiển 

 * Vỏ tủ điện: 
- KT dự kiến: C1400xR800xS400mm 
- Tủ trong nhà, đặt sàn, 2 lớp cánh, form 2B 
- Độ dày tôn 2mm 
- Sơn tĩnh điện Ral 7035 
* Thiết bị chính 
- MCCB 3P 100A 42kA 
- MCB 2P 10A 6kA 
- Tiếp điểm phụ MCB 
- Contactor 3P 100A 220VAC 
- Rơ le bảo vệ điện áp 
- Rơ le bảo vệ chạm đất 
- Rơ le bảo vệ quá dòng 
- Biến dòng 200/5A CCX 0.5 
- Đồng hồ đa chức năng  
- Đèn báo pha 
- Cầu chì 2A 
* Khởi động trực tiếp động cơ 380VAC 30Kw 
- Contactor 3P 85A 220VAC 
- Rơ le nhiệt 54-75A 
- Đồng hồ đo nhiệt độ 1 kênh 



- Nút nhấn kèm đèn On Off 
- Nút nhấn reset, thử đèn, dừng khẩn cấp, dừng còi 
- Chuông báo sự cố gắn cánh tủ 
- Đèn báo lỗi 10 ô vuông 
- Chuyển mạch 3 vị trí 
- Đèn xoay báo sự cố gắn nóc tủ 
- Rơ le trung gian 
- Rơ le thời gian 
- Bộ đếm thời gian chạy 
- Rơ le bảo vệ dòng dò 
- ZCT 
- Rơ le bao vệ mực nước thấp (Bao gồm bộ điện cực kèm phụ 
kiện). 
- Role bảo vệ nước vào động cơ (không bao gồm điện cực) 
* Thanh cái mạ thiếc & phụ kiện 
- Đồng thanh cái chính 
- Thanh Cái đồng trung tính 
- Thanh Cái đồng tiếp địa 
- Đồng thanh cái nhánh 100A 
- Công tắc hành trình + đèn chiếu sáng 
- Cảm biến nhiệt + điện trở sấy 
- Cảm biến nhiệt + 02 quạt làm mát 
- Khối đấu dây 1P 15A 250VAC 
- Sứ đỡ thanh cái 500V 
- Dây điện CV 2,5mm2 
- Dây điện CV 1,5mm2 
- Dây cáp động lực  
- Phụ kiện lắp đặt 

T 
XÂY DỰNG TRẠM 
BƠM HỒ LINH 
QUANG 

  

- Máy bơm (1000m3/h) 

Máy bơm chìm trục đứng (bao gồm cả ống trụ thả bơm) có thông 
số: 
Lưu lượng: Q = 1200m3/h 
Cột áp: H=5,5mH20 
Dữ liệu bơm: 
- Máy  bơm chìm  



- Vận tốc: 980v/p 
- Công suất trục: 23kW 
- Hiệu suất 78% 
- NPSHr=3.4m 
- Lưu lượng min: 800m3/h 
- Cột áp Max: 8m 
- Lưu lượng Max: 1420m3/h 
- Cột áp Min: 3m 
Vật liệu chế tạo: 
- Miệng hút chuông: FC250 
- Vỏ bơm: FC250 
- Vòng mòn: SUS304 
- Trục: S420J 
- Bánh quay: SCS13 
Chất lỏng bơm: 
- Chất lỏng: nước sông, hồ 
- Nhiệt độ: <=40 độ 
Bánh quay 
- Đường kính: 390mm 
- Kiểu bánh quay: kiểu hở 
- Kết cấu bánh quay: lá cánh đúc liền 
- Làm kín trục: Vòng kín cơ khí 
Động cơ: 
- Công suất: 30kw 
- Điện áp: 380V 
- Tần số 50Hz 
- Truyền động: Trực tiếp 

- 
Song chắn rác thủ 
công BxH = 3x2m 

 Vật liệu chế tạo: 
- Khung lưới: SS400 – sơn phủ Epoxy 
- Vật liệu lưới: SS400 – sơn phủ Epoxy 
- Xương lưới: thép tấm kích thước 30x150x6mm  
- Khe hở lưới: 50x150mm 
Bulong, đai ốc: SS400 

- Tủ điện điều khiển 

 * Vỏ tủ điện: 
- KT dự kiến: C1400xR800xS400mm 
- Tủ trong nhà, đặt sàn, 2 lớp cánh, form 2B 
- Độ dày tôn 2mm 



- Sơn tĩnh điện Ral 7035 
* Thiết bị chính 
- MCCB 3P 100A 42kA 
- MCB 2P 10A 6kA 
- Tiếp điểm phụ MCB 
- Contactor 3P 100A 220VAC 
- Rơ le bảo vệ điện áp 
- Rơ le bảo vệ chạm đất 
- Rơ le bảo vệ quá dòng 
- Biến dòng 200/5A CCX 0.5 
- Đồng hồ đa chức năng  
- Đèn báo pha 
- Cầu chì 2A 
* Khởi động trực tiếp động cơ 380VAC 30Kw 
- Contactor 3P 85A 220VAC 
- Rơ le nhiệt 54-75A 
- Đồng hồ đo nhiệt độ 1 kênh 
- Nút nhấn kèm đèn On Off 
- Nút nhấn reset, thử đèn, dừng khẩn cấp, dừng còi 
- Chuông báo sự cố gắn cánh tủ 
- Đèn báo lỗi 10 ô vuông 
- Chuyển mạch 3 vị trí 
- Đèn xoay báo sự cố gắn nóc tủ 
- Rơ le trung gian 
- Rơ le thời gian 
- Bộ đếm thời gian chạy 
- Rơ le bảo vệ dòng dò 
- ZCT 
- Rơ le bao vệ mực nước thấp (Bao gồm bộ điện cực kèm phụ 
kiện). 
- Role bảo vệ nước vào động cơ (không bao gồm điện cực) 
* Thanh cái mạ thiếc & phụ kiện 
- Đồng thanh cái chính 
- Thanh Cái đồng trung tính 
- Thanh Cái đồng tiếp địa 
- Đồng thanh cái nhánh 100A 
- Công tắc hành trình + đèn chiếu sáng 



- Cảm biến nhiệt + điện trở sấy 
- Cảm biến nhiệt + 02 quạt làm mát 
- Khối đấu dây 1P 15A 250VAC 
- Sứ đỡ thanh cái 500V 
- Dây điện CV 2,5mm2 
- Dây điện CV 1,5mm2 
- Dây cáp động lực  
- Phụ kiện lắp đặt 

V 
CẢI TẠO TRẠM 
BƠM HỒ VĂN 
CHƯƠNG 

  

- 
01 bơm công suất 
900m3/h 

Máy bơm chìm trục đứng (bao gồm cả ống trụ thả bơm) có thông 
số: 
Lưu lượng: Q = 1200m3/h 
Cột áp: H=5,5mH20 
Dữ liệu bơm: 
- Máy  bơm chìm  
- Vận tốc: 980v/p 
- Công suất trục: 23kW 
- Hiệu suất 78% 
- NPSHr=3.4m 
- Lưu lượng min: 800m3/h 
- Cột áp Max: 8m 
- Lưu lượng Max: 1420m3/h 
- Cột áp Min: 3m 
Vật liệu chế tạo: 
- Miệng hút chuông: FC250 
- Vỏ bơm: FC250 
- Vòng mòn: SUS304 
- Trục: S420J 
- Bánh quay: SCS13 
Chất lỏng bơm: 
- Chất lỏng: nước sông, hồ 
- Nhiệt độ: <=40 độ 
Bánh quay 
- Đường kính: 390mm 
- Kiểu bánh quay: kiểu hở 



- Kết cấu bánh quay: lá cánh đúc liền 
- Làm kín trục: Vòng kín cơ khí 
Động cơ: 
- Công suất: 30kw 
- Điện áp: 380V 
- Tần số 50Hz 
- Truyền động: Trực tiếp 

- 
Song chắn rác thủ 
công BxH = 3x2m 

 Vật liệu chế tạo: 
- Khung lưới: SS400 – sơn phủ Epoxy 
- Vật liệu lưới: SS400 – sơn phủ Epoxy 
- Xương lưới: thép tấm kích thước 30x150x6mm  
- Khe hở lưới: 50x150mm 
Bulong, đai ốc: SS400 

- Tủ điện điều khiển 

 * Vỏ tủ điện: 
- KT dự kiến: C1400xR800xS400mm 
- Tủ trong nhà, đặt sàn, 2 lớp cánh, form 2B 
- Độ dày tôn 2mm 
- Sơn tĩnh điện Ral 7035 
* Thiết bị chính 
- MCCB 3P 100A 42kA 
- MCB 2P 10A 6kA 
- Tiếp điểm phụ MCB 
- Contactor 3P 100A 220VAC 
- Rơ le bảo vệ điện áp 
- Rơ le bảo vệ chạm đất 
- Rơ le bảo vệ quá dòng 
- Biến dòng 200/5A CCX 0.5 
- Đồng hồ đa chức năng  
- Đèn báo pha 
- Cầu chì 2A 
* Khởi động trực tiếp động cơ 380VAC 30Kw 
- Contactor 3P 85A 220VAC 
- Rơ le nhiệt 54-75A 
- Đồng hồ đo nhiệt độ 1 kênh 
- Nút nhấn kèm đèn On Off 
- Nút nhấn reset, thử đèn, dừng khẩn cấp, dừng còi 
- Chuông báo sự cố gắn cánh tủ 



- Đèn báo lỗi 10 ô vuông 
- Chuyển mạch 3 vị trí 
- Đèn xoay báo sự cố gắn nóc tủ 
- Rơ le trung gian 
- Rơ le thời gian 
- Bộ đếm thời gian chạy 
- Rơ le bảo vệ dòng dò 
- ZCT 
- Rơ le bao vệ mực nước thấp (Bao gồm bộ điện cực kèm phụ 
kiện). 
- Role bảo vệ nước vào động cơ (không bao gồm điện cực) 
* Thanh cái mạ thiếc & phụ kiện 
- Đồng thanh cái chính 
- Thanh Cái đồng trung tính 
- Thanh Cái đồng tiếp địa 
- Đồng thanh cái nhánh 100A 
- Công tắc hành trình + đèn chiếu sáng 
- Cảm biến nhiệt + điện trở sấy 
- Cảm biến nhiệt + 02 quạt làm mát 
- Khối đấu dây 1P 15A 250VAC 
- Sứ đỡ thanh cái 500V 
- Dây điện CV 2,5mm2 
- Dây điện CV 1,5mm2 
- Dây cáp động lực  
- Phụ kiện lắp đặt 

VI 
CẢI TẠO TRẠM 
BƠM HỒ TRUNG 
TỰ (XÃ ĐÀN) 

  

- 
02 bơm công suất 
900m3/h 

Máy bơm chìm trục đứng (bao gồm cả ống trụ thả bơm) có thông 
số: 
Lưu lượng: Q = 1200m3/h 
Cột áp: H=5,5mH20 
Dữ liệu bơm: 
- Máy  bơm chìm  
- Vận tốc: 980v/p 
- Công suất trục: 23kW 
- Hiệu suất 78% 



- NPSHr=3.4m 
- Lưu lượng min: 800m3/h 
- Cột áp Max: 8m 
- Lưu lượng Max: 1420m3/h 
- Cột áp Min: 3m 
Vật liệu chế tạo: 
- Miệng hút chuông: FC250 
- Vỏ bơm: FC250 
- Vòng mòn: SUS304 
- Trục: S420J 
- Bánh quay: SCS13 
Chất lỏng bơm: 
- Chất lỏng: nước sông, hồ 
- Nhiệt độ: <=40 độ 
Bánh quay 
- Đường kính: 390mm 
- Kiểu bánh quay: kiểu hở 
- Kết cấu bánh quay: lá cánh đúc liền 
- Làm kín trục: Vòng kín cơ khí 
Động cơ: 
- Công suất: 30kw 
- Điện áp: 380V 
- Tần số 50Hz 
- Truyền động: Trực tiếp 

- 
Song chắn rác thủ 
công BxH = 3x2m 

 Vật liệu chế tạo: 
- Khung lưới: SS400 – sơn phủ Epoxy 
- Vật liệu lưới: SS400 – sơn phủ Epoxy 
- Xương lưới: thép tấm kích thước 30x150x6mm  
- Khe hở lưới: 50x150mm 
- Bulong, đai ốc: SS400 

- 
Cửa phai 
BxH=1,1x1,1 

 Vật liệu chế tạo: 
- Cánh phai: SS400 – sơn phủ Epoxy 
- Khung phai: 22400– sơn phủ Epoxy 
- Trục Vít me nâng: SS400– sơn phủ Epoxy 
- Gối đỡ: SS400– sơn phủ Epoxy 
- Gioăng chắn: EPDM 
- Bulong, đai ốc: SS400 



Vận hành 
Vận hành: thủ công 

- Tủ điện điều khiển 

 * Vỏ tủ điện: 
- KT dự kiến: C1400xR800xS400mm 
- Tủ trong nhà, đặt sàn, 2 lớp cánh, form 2B 
- Độ dày tôn 2mm 
- Sơn tĩnh điện Ral 7035 
* Thiết bị chính 
- MCCB 3P 100A 42kA 
- MCB 2P 10A 6kA 
- Tiếp điểm phụ MCB 
- Contactor 3P 100A 220VAC 
- Rơ le bảo vệ điện áp 
- Rơ le bảo vệ chạm đất 
- Rơ le bảo vệ quá dòng 
- Biến dòng 200/5A CCX 0.5 
- Đồng hồ đa chức năng  
- Đèn báo pha 
- Cầu chì 2A 
* Khởi động trực tiếp động cơ 380VAC 30Kw 
- Contactor 3P 85A 220VAC 
- Rơ le nhiệt 54-75A 
- Đồng hồ đo nhiệt độ 1 kênh 
- Nút nhấn kèm đèn On Off 
- Nút nhấn reset, thử đèn, dừng khẩn cấp, dừng còi 
- Chuông báo sự cố gắn cánh tủ 
- Đèn báo lỗi 10 ô vuông 
- Chuyển mạch 3 vị trí 
- Đèn xoay báo sự cố gắn nóc tủ 
- Rơ le trung gian 
- Rơ le thời gian 
- Bộ đếm thời gian chạy 
- Rơ le bảo vệ dòng dò 
- ZCT 
- Rơ le bao vệ mực nước thấp (Bao gồm bộ điện cực kèm phụ 
kiện). 
- Role bảo vệ nước vào động cơ (không bao gồm điện cực) 



* Thanh cái mạ thiếc & phụ kiện 
- Đồng thanh cái chính 
- Thanh Cái đồng trung tính 
- Thanh Cái đồng tiếp địa 
- Đồng thanh cái nhánh 100A 
- Công tắc hành trình + đèn chiếu sáng 
- Cảm biến nhiệt + điện trở sấy 
- Cảm biến nhiệt + 02 quạt làm mát 
- Khối đấu dây 1P 15A 250VAC 
- Sứ đỡ thanh cái 500V 
- Dây điện CV 2,5mm2 
- Dây điện CV 1,5mm2 
- Dây cáp động lực  
- Phụ kiện lắp đặt 

VI 

HỆ THỐNG 
THOÁT NƯỚC 
PHỐ QUANG 
TRUNG -THIẾT BỊ 
TRẠM BƠM 

  

- 
04 bơm công suất max 
420m3/h 

Máy bơm chìm  
Công suất: 22Kw/ 380V 
Qmax = 7m3/min (Tại điểm làm việc 250m3/h , h= 15m)  
Hmax = 25m 
Họng xả: 200mm 
Nhiệt độ chất lỏng: 0- 40°C 
Kích thước DxRxC : 953x492x1222 mm 
Trọng lượng 9 trừ dây cáp :323 kg 
Vật liệu: Thân, cánh bằng gang 
Có bộ phận nâng dầu (Oil Lifter): giúp trục động cơ được bôi 
trơn liên tục, nâng cao tuổi thọ cho máy bơm.  
Kèm cáp tiêu chuẩn: 10m 
Khớp nối TOS3-200 
Sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 
Bao gồm: chân đế, ngàm trên, ngàm dưới, bulong, long đen 
- Không bao gồm thanh dẫn hướng và xích treo bơm 



- 
Van điện, cửa phai 
chắn cống 
BXH=2000x2000mm 

 Vật liệu chế tạo: 
- Cánh phai: SS400 – sơn phủ Epoxy 
- Khung phai: 22400– sơn phủ Epoxy 
- Trục Vít me nâng: SS400– sơn phủ Epoxy 
- Gối đỡ: SS400– sơn phủ Epoxy 
- Gioăng chắn: EPDM 
- Bulong, đai ốc: SS400 
Vận hành 
- Động cơ: 2.2 kW/380V/3pha/50Hz 
- Vận hành: Máy nângx2 
Tủ điện: Điều khiển ON/OFF theo hệ thống giới hạn hành trình 

- Tủ điều khiển cửa phai 
 Điều khiển ON/OFF theo hệ thống giới hạn hành trình theo nhà 
sản xuất 

- Tủ điện điều khiển 

 * Vỏ tủ điện: 
- KT dự kiến: C1400xR800xS400mm 
- Tủ trong nhà, đặt sàn, 2 lớp cánh, form 2B 
- Độ dày tôn 2mm 
- Sơn tĩnh điện Ral 7035 
* Thiết bị chính 
- MCCB 3P 100A 42kA 
- MCB 2P 10A 6kA 
- Tiếp điểm phụ MCB 
- Contactor 3P 100A 220VAC 
- Rơ le bảo vệ điện áp 
- Rơ le bảo vệ chạm đất 
- Rơ le bảo vệ quá dòng 
- Biến dòng 200/5A CCX 0.5 
- Đồng hồ đa chức năng  
- Đèn báo pha 
- Cầu chì 2A 
* Khởi động trực tiếp động cơ 380VAC 30Kw 
- Contactor 3P 85A 220VAC 
- Rơ le nhiệt 54-75A 
- Đồng hồ đo nhiệt độ 1 kênh 
- Nút nhấn kèm đèn On Off 
- Nút nhấn reset, thử đèn, dừng khẩn cấp, dừng còi 
- Chuông báo sự cố gắn cánh tủ 



- Đèn báo lỗi 10 ô vuông 
- Chuyển mạch 3 vị trí 
- Đèn xoay báo sự cố gắn nóc tủ 
- Rơ le trung gian 
- Rơ le thời gian 
- Bộ đếm thời gian chạy 
- Rơ le bảo vệ dòng dò 
- ZCT 
- Rơ le bao vệ mực nước thấp (Bao gồm bộ điện cực kèm phụ 
kiện). 
- Role bảo vệ nước vào động cơ (không bao gồm điện cực) 
* Thanh cái mạ thiếc & phụ kiện 
- Đồng thanh cái chính 
- Thanh Cái đồng trung tính 
- Thanh Cái đồng tiếp địa 
- Đồng thanh cái nhánh 100A 
- Công tắc hành trình + đèn chiếu sáng 
- Cảm biến nhiệt + điện trở sấy 
- Cảm biến nhiệt + 02 quạt làm mát 
- Khối đấu dây 1P 15A 250VAC 
- Sứ đỡ thanh cái 500V 
- Dây điện CV 2,5mm2 
- Dây điện CV 1,5mm2 
- Dây cáp động lực  
- Phụ kiện lắp đặt 

- Đối với các thiết bị dự kiến huy động để thực hiện gói thầu quy định tại chương 

III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh chủ 

sở hữu hoặc hoặc đi thuê: 

+ Trường hợp thiết bị thuộc sở hữu của nhà thầu: Tài liệu chứng minh thuộc sở hữu 

nhà thầu và tài liệu chứng minh công suất: Giấy đăng ký hoặc đăng kiểm thiết bị thi công 

hoặc chứng nhận kiểm định hoặc hóa đơn mua bán thiết bị hoặc các tài liệu hợp pháp khác 

(bản sao y của nhà thầu). 

+ Trường hợp đi thuê thì phải có hợp đồng đi thuê thiết bị và hồ sơ chứng minh sở 

hữu thiết bị của bên cho thuê và tài liệu chứng minh công suất. 

- Khi có yêu cầu, nhà thầu phải xuất trình hồ sơ lý lịch về vật tư, thiết bị mà nhà 

thầu sử dụng vào công trình. 



- Một số mặt hàng cần có mẫu thử, nhà thầu phải tiến hành thử nghiệm tại nơi kiểm 

tra theo yêu cầu và có sự giám sát của phía chủ đầu tư. 

- Những mặt hàng nào không đảm bảo theo yêu cầu về chất lượng, mẫu mã..., đều 

phải lập biên bản và đưa ra khỏi công trình trong thời gian không quá 24 giờ. 

4. Yêu cầu  về trình tự thi công, lắp đặt 

Nhà thầu phải tuân thủ đúng trình tự thi công, lắp đặt theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn 
hiện hành và hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt từ khi nhận bàn giao mặt bằng đến khi 
công trình hoàn thành bàn giao đưa và đưa vào sử dụng. 

5. Các yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn 
Sau khi thi công xây dựng xong Nhà thầu phải có kế hoạch đào tạo, vận hành thử 

nghiệm toàn bộ hệ thống và chuyển giao công nghệ cho Chủ đầu tư. 
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy nổ 
Tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành về an toàn phòng, chống cháy, nổ trong 

suốt quá trình thi công xây dựng công trình (Từ khi khởi công đến khi hoàn thành bàn giao 
công trình đưa vào sử dụng). 

7. Các yêu cầu về vệ sinh môi trường 
Nhà thầu phải sử dụng các biện pháp hợp lý để đảm bảo vệ sinh môi trường thi công, 

đảm bảo qui định vệ sinh môi trường, giao thông đô thị, không làm ảnh hưởng tới hoạt 
động và sinh hoạt bình thường của các công trình lân cận. 

Nhà thầu phải dọn dẹp toàn bộ hệ thống kho bãi công trình, tổng vệ sinh các hạng 
mục, thu dọn phế thải để hoàn nguyên cảnh quan khu vực trước khi tiến hành nghiệm thu 
bàn giao công trình. 

8. Các yêu cầu về an toàn lao động 
Nhà thầu phải thi công bằng cách sao cho không gây ảnh hưởng đến phần việc đã 

thi công. Trong quá trình thi công, Nhà thầu phải đảm bảo an toàn cho người và phương 
tiện qua lại. Sử dụng các biện pháp chống bụi, chống ồn và bảo đảm cho mọi hoạt động 
sản xuất và sinh hoạt bình thường trong khu vực thi công. 

Ngay trước khi bắt đầu tiến hành thi công. Nhà thầu phải trình giám sát của Chủ đầu 
tư bản biện pháp an toàn lao động. Biện pháp này bao gồm cả huấn luyện an toàn cho toàn 
nhân viên, người chỉ huy việc thực hiện gói thầu này. 

Nhà thầu phải có trách nhiệm báo cho giám sát của Chủ đầu tư về các tai nạn xảy ra 
trong hoặc ngoài hiện trường mà nhà thầu liên quan trực tiếp, dẫn đến thương tật cho bất cứ 
người nào có liên quan trực tiếp đến công trường hoặc bên thứ ba. Đầu tiên thông báo được 
thực hiện bằng lời nói, sau đó lập biên bản chi tiết trong vòng 24 giờ sau khi tai nạn xảy ra. 



Nhà thầu phải tiến hành các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ cần thiết để đảm bảo 
cho nhân viên hoặc bất cứ người nào khác trong hoặc ngoài công trường khỏi bị nguy hiểm 
do các phương pháp làm việc của Nhà thầu. 

Nhà thầu luôn luôn cung cấp đầy đủ và duy trì tại các vị trí thuận tiện các dụng cụ 
cứu trợ y tế khẩn cấp đầy đủ và phù hợp, dễ lấy trong hoặc xung quanh công trường và 
đảm bảo luôn có đội ngũ nhân viên được đào tạo đúng chuyên nghành để có mặt đúng lúc 
dù công trình được thi công ở bất cứ nơi nào. 

Nhà thầu sẽ không được thanh toán riêng phần đảm bảo an toàn lao động mà sẽ được 
thanh toán trong mục tương tự trong giá dự thầu. 

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công 
Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công hợp lý, 

đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiến độ cam kết trong E-HSDT. 
Những thiết bị xe máy đưa vào công trình đều là loại được lựa chọn có công suất và 

tính năng phù hợp, chất lượng còn tốt, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.  
Nhà thầu tuỳ thuộc vào Biểu đồ tiến độ thi công và biểu đồ sử dụng máy móc thi 

công mà sử dụng dụng máy móc cho phù hợp. Căn cứ vào mức độ đáp ứng và sự phù hợp 
sử dụng máy móc trong công tác thi công đó để đánh giá. 

Nhà thầu không được di chuyển máy móc thi công ra khỏi công trường trừ khi có 
văn bản phê duyệt của giám sát của Chủ đầu tư. Giám sát của Chủ đầu tư có thể yêu cầu 
nhà thầu để lại một số máy móc trong thời gian bảo hành. 

Tất cả các chi phí liên quan đến vận hành, bảo dưỡng, khấu hao và dời chuyển các 
máy móc thi công phải được tính trong giá dự thầu. 

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục  
Trước khi dự thầu, nhà thầu cần phải xem xét, tham quan địa điểm để tự nghiên cứu 

đánh giá hiện trạng của địa điểm, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, công trình lân cận và các 
yếu tố khác có liên quan có ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ của mình. Không đòi 
hỏi các chi phí thêm sau này có những công việc phát sinh và do điều kiện tự nhiên hiện 
trạng của công trường. 

Biện pháp thi công các hạng mục của nhà thầu phải có đầy đủ các công việc theo 
bảng tiên lượng mời thầu nêu tại chương IV của E-HSMT đáp ứng thiết kế bản vẽ thi công 
và tiêu chuẩn, quy chuẩn và các văn bản pháp luật hiện hành bao gồm: 

a) Trong bản yêu cầu kỹ thuật này biện pháp thi công bao gồm các phần sau: 
+ Tiến độ thi công. 
+ Bản vẽ biện pháp thi công thể hiện các chi tiết yêu cầu cần đặc biệt lưu ý các biện 

pháp để tổ chức thi công gói thầu. 
+ Tính toán thiết kế các công trình tạm. 
+ Vật liệu, máy móc và nhân công cần thiết cho mỗi giai đoạn thi công. 



+ Các nhu cầu cần thiết khác. 
b) Tiếp nhận mặt bằng công trình:  
+ Nhà thầu phải nộp bản tường trình biện pháp thi công chi tiết của cả việc thi công 

công trình chính và công trình tạm để Kỹ sư giám sát xem xét trước khi khởi công công 
trình. 

+ Nhà thầu cử cán bộ kỹ thuật trắc đạc đến Chủ đầu tư để tiếp nhận mặt bằng công 
trình và mốc thực địa, các trục định vị và phạm vi công trình, có biên bản ký nhận theo qui 
định. Các mốc được đánh dấu, bảo quản bằng bê tông và sơn. 

+ Nhà thầu liên hệ với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan để xin 
phép sử dụng các phương tiện công cộng ở địa phương cũng như phối hợp công tác giữ gìn 
an ninh trật tự trong khu vực thi công. 

c) Thời gian thích hợp để nộp bản biện pháp thi công cho Chủ công trình phải được 
quy định rõ ràng trong tiến độ thi công chính thức. Trừ trường hợp đã được Kỹ sư cho 
phép, Nhà thầu phải nộp biện pháp thi công ít nhất 01 tuần trước khi kế hoạch khởi công 
được xem xét. Kỹ sư giám sát phải luôn luôn yêu cầu Nhà thầu nộp các biện pháp thi công 
chi tiết trong suốt quá trình thi công để có ý kiến cần thiết cho việc bảo đảm an toàn trong 
thi công. 

d) Nhà thầu phải trực tiếp nộp đầy đủ mọi thông tin cùng với biện pháp thi công bao 
gồm các công trình tạm, việc sử dụng máy xây dựng mà Nhà thầu dự định sẽ sử dụng, tính 
toán ứng suất, chuyển vị và biến dạng có thể gây ra trong quá trình thi công cho kỹ sư để 
có thể quyết định biện pháp thi công chính thức, đáp ứng được yêu cầu của hợp đồng, 
không gây ảnh hưởng đến thi công chính thức. 

đ) Nhà thầu phải lập báo cáo tình hình thi công hàng tháng có kèm theo ảnh chụp 
cho Kỹ sư giám sát. Báo cáo phải rõ ràng và chính xác về tình hình thi công và nếu có sự 
chậm tiến độ của mỗi hạng mục công trình thì phải nêu rõ lý do chậm trễ và các biện pháp 
khắc phục của Nhà thầu. 

e) Nhà thầu không được phép thay đổi các biện pháp đã được kỹ sư giám sát chấp 
nhận mà không có sự thoả thuận bằng văn bản của kỹ sư. Việc thi công sẽ được bắt đầu 
khi và chỉ khi kỹ sư giám sát đã chấp nhận các biện pháp thi công đó. 

f) Nhà thầu phải đảm bảo thi công đúng biện pháp thi công được duyệt, phải tuân 
theo các hướng dẫn của kỹ sư giám sát để đảm bảo biện pháp thi công đảm bảo an toàn và 
không được kéo dài thời gian. 

g) Sự chấp nhận biện pháp thi công dự kiến mà nhà thầu lập của kỹ sư giám sát 
không hề miễn cho nhà thầu khỏi trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong hợp đồng về thời 
gian thi công, sự an toàn cho người và các tài sản có liên quan. 

h) Biển báo thi công: Công trình được vây quanh bằng hàng rào, Nhà thầu bố trí bảo 
vệ 24/24 giờ, phía cổng ra vào có lắp đặt bảng hiệu công trình có ghi thông tin về dự án, 



kích thước và nội dung của biển báo phải được Chủ đầu tư và giám sát của Chủ đầu tư 
đồng ý.  

i) Các công trình tạm: Các công trình tạm bố trí ở mặt bằng thi công như: Nhà bảo 
vệ; Ban chỉ huy điều hành và phục vụ y tế; Nhà vệ sinh hiện trường được thu dọn hàng 
ngày đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh; kho chứa vật tư, thiết bị; Trạm trộn bê tông, bể nước thi 
công; Bãi chứa vật liệu được bố trí phù hợp với thời điểm thi công và điều kiện mặt bằng; 
Khu lán trại nhà ở công nhân; Hệ thống điện nước phục vụ thi công. 

 j) Cấp điện thi công: Nhà thầu tự liên hệ với Chính quyền địa phương và các cơ 
quan chức năng để mua điện phục vụ thi công. Trong trường hợp nguồn điện không cấp 
được điện cho công trường, Nhà thầu phải dùng máy phát điện để đảm bảo thi công liên 
tục. Tại khu vực thi công có bố trí các hộp cầu giao có nắp che chắn bảo vệ và hệ thống 
đường dây treo trên cột dẫn tới các điểm dùng điện, có tiếp đất an toàn theo đúng tiêu chuẩn 
an toàn về điện hiện hành. 

k) Cấp nước thi công: Nhà thầu phải liên hệ với Chính quyền địa phương và cơ quan 
chức năng để đảm bảo có nước đủ tiêu chuẩn phục vụ thi công và sinh hoạt ở lán trại, văn 
phòng. Cần xây dựng một số bể chứa nhỏ phục vụ thi công.  

l) Thoát nước: Trên mặt bằng thi công, Nhà thầu cần bố trí hệ thống thoát nước tạm 
bằng mương và ống thích hợp.  

m) Đường thi công: Nhà thầu phải tự làm đường tạm để phục vụ quá trình thi công 
(nếu cần thiết). Sử dụng vận chuyển vật liệu khu vực thi công.  

n) Thông tin liên lạc: Nhà thầu cần liên hệ đặt hệ thống thông tin liên lạc, máy điện 
thoại tạm thời tại khu công trường để đảm bảo liên lạc với các bên liên quan liên tục 24/24 
giờ. 

o) Để đề phòng và xử lý cháy nổ, trên công trường có đặt một số bình cứu hỏa tại 
các điểm cần thiết dễ xảy ra tai nạn. Hàng ngày có cán bộ kiểm tra thường xuyên việc 
phòng cháy. Đảm bảo theo tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ hiện hành. 

p) Nhà thầu phải phối hợp với các cơ quan quản lý các công trình ngầm, nổi, các 
công ty quản lý hè đường, chính quyền địa phương cử cán bộ theo dõi giám sát và nghiệm 
thu bàn giao khi hoàn thành thi công các hạng mục đi qua hoặc liên quan đến các công 
trình ngầm, nổi đó. 

11. Hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu 
11.1. Quản lý chất lượng nhà thầu phải có biện pháp, quy trình quản lý chất lượng 

từ khi khởi công đến khi kết thúc bàn giao công trình đảm bảo yêu cầu tốt nhất của chủ đầu 
tư. Toàn bộ công việc của nhà thầu phải thực hiện trong điều kiện được kiểm soát, các hoạt 
động đều phải được nhà thầu kiểm tra, đo lường thích hợp. 

11.2. Biện pháp, quy trình quản lý tài liệu: Hồ sơ, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, 
thanh quyết toán. Nhà thầu phải có biện pháp quản lý hồ sơ, tài liệu đảm bảo rằng, các tài 
liệu do nhà thầu sử dụng bao gồm tài liệu do nhà thầu xây dựng, tài liệu không phải của 



nhà thầu nhưng được sử dụng để thực hiện công việc (văn bản pháp lý, tiêu chuẩn, quy 
chuẩn…) được kiểm soát một cách phù hợp. Nhà thầu phải có biện pháp quản lý hồ sơ 
công việc chặt chẽ trong việc nhận biết hồ sơ, bảo quản và sử dụng, hồ sơ phải rõ rang, dễ 
nhận biết và dễ sử dụng. 

11.3. Quản lý an toàn trên công trường tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an 
toàn lao động; biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công; biện pháp, 
quy trình phòng chống cháy nổ trong và ngoài công trường; biện pháp, quy trình đảm bảo 
an toàn giao thông ra vào công trường; biện pháp bảo vệ an ninh công trường, quản lý nhân 
lực, thiết bị; biện pháp bảo vệ các hạng mục công trình trong dự án). 

11.4. Quản lý môi trường, các biện pháp giảm thiểu (biện pháp giảm thiểu tiếng ồn; 
biện pháp giảm thiểu bụi, khói; biện pháp kiểm soát rác thải, nhà vệ sinh của công nhân 
trên công trường). 

11.5 Công tác đổ phế thải 
Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải: phải đảm bảo quy định về môi 

trường của pháp luật hiện hành. 
Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo môi trường, không làm phát tán bụi bẩn, ô 

nhiễm môi trường; không sử dụng hè phố, lòng đường, nơi công cộng làm nơi lưu giữ chất 
thải rắn xây dựng; phải ký hợp đồng với đơn vị vệ sinh môi trường để thu gom, vận chuyển 
phế thải xây dựng về đúng nơi quy định của Thành phố; trong trường hợp tự vận chuyển 
về bãi chôn lấp chất thải xây dựng của Thành phố thì các phương tiện vận chuyển phải tuân 
thủ điều kiện quy định, không để rơi vãi chất thải trên đường và phải nộp phí xử lý chất 
thải xây dựng tại bãi chôn lấp theo quy định. 

 Xe vận chuyển chất thải rắn xây dựng dạng cát, đá, gạch, ngói vỡ, trạt vữa, xà bần 
và chất thải rắn từ vật liệu xây dựng (kính vỡ, gỗ, chất dẻo, sắt thép, bao bì và các loại 
khác…), thùng xe phải kín khít và che chắn theo quy định. Các xe vận chuyển khi vào bãi 
đổ phế thải phải tuân thủ quy định của đơn vị quản lý bãi chôn lấp chất thải xây dựng. Các 
phương tiện vận chuyển vật tư, vật liệu rời, phế thải xây dựng, khi ra khỏi công trường xây 
dựng phải được rửa sạch, không gây bẩn trên đường phố. 

11.6 Kiểm tra chất lượng của nhà thầu: Nhà thầu phải có kế hoạch kiểm tra chất 
lượng của nhà thầu sẽ được nhà thầu chuẩn bị, kế hoạch phải được hoàn chỉnh để thực hiện 
công tác kiểm tra các biện pháp cần thiết do nhà thầu thực hiện để kiểm soát công việc, bảo 
đảm rằng dịch vụ và công việc được cung cấp tuân theo tiêu chuẩn và yêu cầu của gói thầu. 

Kế hoạch Kiểm tra chất lượng của nhà thầu phải bao gồm nhưng không giới hạn các 
công việc sau: 

+ Cơ cấu tổ chức kiểm soát chất lượng 
+ Đường dây liên lạc và thủ tục liên lạc 
+ Kế hoạch kiểm soát chất lượng của nhà thầu phụ 
+ Danh sách thí nghiệm 
+ Thí nghiệm trong và ngoài hiện trường 
+ Kế hoạch kiểm tra chất lượng 



+ Kiểm tra việc kiểm soát chất lượng 
+ Các mẫu biểu kiểm tra, báo cáo … 
+ Theo dõi các hỏng hóc, 
+ Giám sát và kiểm toán 
+ Hồ sơ, tài liệu có liên quan. 
11.7. Biện pháp thi công chung của gói thầu: Nhà thầu phải đề xuất biện pháp thi 

công phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành phù hợp hiện trạng công trình xây dựng, 
phòng chống lụt bão. 

IV. Các bản vẽ 

E-HSMT này bao gồm toàn bộ các bản vẽ, chỉ dẫn kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế kỹ 
thuật đã được thẩm định phê duyệt, kèm theo E-HSMT 

(Ghi chú: Chủ đầu tư đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF/Word/CAD 
cùng E-HSMT trên Hệ thống). 

STT Ký hiệu Tên bản vẽ Phiên bản/ngày phát hành 
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